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1. Đặt vấn đề
Kế toán tài chính là hệ thống liên quan đến đo

lường các đối tượng kế toán và công bố (disclosure)
thông tin cho các bên có liên quan đến lợi ích doanh
nghiệp. Nếu như đo lường liên quan đến các nguyên
tắc ghi nhận và xác định giá trị của các đối tượng kế
toán thì công bố liên quan đến mức độ đáp ứng nhu
cầu thông tin của nhiều đối tượng sử dụng khác
nhau. Trong môi trường cạnh tranh lành mạnh thì
tính minh bạch thông tin luôn được xem là một tiêu
chí quan trọng, và do vậy công bố thông tin càng trở
nên có ý nghĩa.

Ở nước ta, các nguyên tắc và yêu cầu công bố
thông tin được qui định trong chuẩn mực kế toán và
chế độ kế toán doanh nghiệp, biểu hiện qua hệ thống
báo cáo tài chính (BCTC). Tuy nhiên cho đến nay
các nghiên cứu về công bố thông tin của các doanh
nghiệp ở nước ta còn quá khiêm tốn và thường xem
xét ở các công ty cổ phần yết giá trên thị trường
chứng khoán (Hằng, 2011; Phương, 2010). Hệ
thống văn bản pháp lý của nhà nước về công bố
thông tin cũng tập trung vào các doanh nghiệp có
quy mô lớn, như thông tư 57/2004/TT-BTC hay
thông tư 09/2010/TT-BTC. Đối với các doanh
nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) thì các nghiên cứu về
vấn đề này càng ít đề cập hơn. Cùng với tính chế tài
trong việc công bố thông tin còn chưa đủ mạnh,
chúng tôi hoài nghi về mức độ và chất lượng thông
tin công bố trong BCTC ở các DNNVV. Phải chăng,
đây là những lý do làm cho nhiều chuyên viên tín
dụng ở các ngân hàng thương mại chưa thực sự
quan tâm BCTC là cơ sở cho quá trình ra quyết

định. Bài viết này thông qua khảo sát thực trạng
công bố thông tin trong một điều tra thử nghiệm
nhằm phác thảo mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến
công bố thông tin trong các DNNVV ở Việt Nam.

2. Cơ sở lý thuyết
Doanh nghiệp là một tế bào trong nền kinh tế và

có liên quan đến nhiều đối tượng có quan hệ lợi ích
doanh nghiệp. Các đối tượng này có thể phân thành
hai nhóm là các cơ quan quản lý nhà nước (thuế, cơ
quan đăng ký kinh doanh, thống kê, ủy ban chứng
khoán..) hay các tổ chức kinh tế (ngân hàng, nhà
cung cấp, nhà đầu tư...) và các cá nhân khác. Do
vậy, việc công bố thông tin kế toán trong từng giai
đoạn tùy thuộc vào ảnh hưởng của các nhóm lợi ích
đối với doanh nghiệp. Có nhiều quan điểm tiếp cận
đến việc công bố thông tin, trong đó nổi bật là
trường phái mô hình kế toán Anglo-Saxon và mô
hình châu Âu lục địa, hay mô hình kế toán hướng
đến thị trường tài chính và hệ thống hướng đến ngân
hàng. Tương ứng với các mô hình trên, có thể thấy
việc công bố thông tin xuất phát từ sự xung đột và
giải quyết xung đột lợi ích của các nhóm trên với
các lý thuyết sau:

Lý thuyết đại diện (Agency theory) do Jensen và
Meckling đề cập lần đầu vào năm 1976 và được giới
học thuật vận dụng trong các lĩnh vực tài chính, kế
toán… Theo đó, ở các tổ chức kinh tế đều tồn tại
mâu thuẫn giữa người quản lý với người chủ sở hữu;
giữa chủ sở hữu với người cho vay do mỗi bên đều
luôn mong đợi tối đa hóa lợi ích của mình. Trên góc
độ công bố thông tin kế toán, thông tin gì được công
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Công bố thông tin là một trong hai chủ đề trọng tâm trong hệ thống chuẩn mực kế toán,
nhưng cho đến nay những nghiên cứu về thực trạng công bố thông tin còn quá ít ở nước ta, nhất
là trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV). Bài viết này thông qua một điều tra thử nghiệm
nhằm phác họa mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến công bố thông tin kế toán trong các DNNVV
ở Việt Nam. Các nhân tố dự tính bao gồm qui mô doanh nghiệp, mức độ phức tạp của hoạt động
kinh doanh, cơ hội tăng trưởng, năng lực kế toán viên, nhận thức của người chủ và công tác
kiểm soát, quản lý của nhà nước.
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bố thực chất giải quyết bài toán lợi ích của các bên
có liên quan. Trong bối cảnh kinh tế kế hoạch hóa
tập trung, nhà nước là đối tượng sử dụng chủ yếu số
liệu BCTC doanh nghiệp nên việc công bố thông tin
nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý tập trung của nhà
nước. Tuy nhiên, trong mô hình kinh tế thị trường
mà ở đó thị trường vốn hay hệ thống ngân hàng phát
triển mạnh sẽ ảnh hưởng đến việc công bố thông tin
của doanh nghiệp (DN). Điều này lý giải tại sao các
công ty cổ phần yết giá luôn được yêu cầu công bố
đầy đủ, cập nhật nhiều hơn các DN thuộc các loại
hình khác. Đây là cơ sở hình thành nên khái niệm
công bố thông tin bắt buộc đối với các DN.

Lý thuyết Tín hiệu (Signaling theory). Theo lý
thuyết này, việc công bố thông tin của một DN có
thể truyền những dấu hiệu cho nhà đầu tư về thông
tin bên trong ở doanh nghiệp. Lý thuyết tín hiệu
được phát triển để giải thích việc công bố thông tin
tự nguyện. Craven và Marston (1999) cho rằng nhà
quản lý thông qua việc tự nguyện công bố thông tin
để phân biệt được doanh nghiệp này hoạt động hiệu
quả cao hơn doanh nghiệp khác trong cùng lĩnh vực
kinh doanh. Tín hiệu có mức độ khác nhau về độ tin
cậy và do đó công bố tự nguyện được coi là một
trong những phương tiện giúp người sử dụng thông
tin phân biệt các DN về chất lượng và hiệu quả.
Theo Watts và Zimmerman (1986), một chiến lược
hợp lý là công bố những thông tin bổ sung cho các
nhà đầu tư tín hiệu về giá trị của công ty.

Lý thuyết tính hợp pháp (Legitimacy Theory).
Tính hợp pháp tập trung vào các quy định, điều
khoản trên hợp đồng hoặc thỏa thuận giữa DN với
các đối tác dựa trên tiền đề rằng: tính hợp pháp của
công ty được biểu hiện bằng cách công bố một số
thông tin trong báo cáo hàng năm. Bằng cách tự
nguyện tiết lộ một số thông tin, nhà quản lý có thể
làm rõ với các bên liên quan về một số hoạt động
nào đó của DN (Watson và cộng sự, 2002).

Các lý thuyết trên chỉ ra hai dạng cơ bản của công
bố thông tin là công bố bắt buộc và công bố tự
nguyện. Công bố bắt buộc là những công bố kế toán
theo quy định của luật pháp, và những công bố này
phải được trình bày theo những quy định của chuẩn
mực kế toán. Công bố tự nguyện là việc công bố
những thông tin kế toán mà luật pháp không yêu
cầu, DN được lựa chọn các thông tin cần thiết cho
những đối tượng sử dụng thông tin để công bố . Khi
các DN tự nguyện công bố thông tin sẽ đem lại lợi
ích cho cả công ty và các bên có liên quan.

Đối với các DNNVV ở Việt Nam, việc công bố
thông tin chủ yếu là công bố thông tin bắt buộc.
Theo chuẩn mực kế toán hiện hành và chế độ kế
toán cho DNNVV (QĐ 48/2006), các DNNVV phải

lập bắt buộc 3 báo cáo là Bảng cân đối kế toán
(BCĐKT), Báo cáo kết quả kinh doanh và Thuyết
minh BCTC. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ không bắt
buộc phải lập, và DN còn lập thêm Bảng cân đối số
phát sinh cho cơ quan thuế. Trong các báo cáo trên
thì phần công bố trên thuyết minh BCTC có thể coi
là quan trọng nhất, vì trong báo cáo này phải trình
bày các nội dung về đặc điểm DN, chính sách kế
toán áp dụng, giải trình các số liệu tổng hợp và các
thông tin khác. Hầu hết, các thông tin công bố trong
thuyết minh có tính định lượng, ngoài trừ một số chỉ
tiêu mang tính định tính để giải trình đặc thù hoạt
động của DN.

3. Kết quả điều tra thử nghiệm về công bố
thông tin

Để xây dựng mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến
công bố thông tin, việc tiến hành các điều tra thử
nghiệm (pilot survey) là hết sức cần thiết. Điều tra
này được tiến hành trên cơ sở khảo sát các DNNVV
trên địa bàn quận Liên Chiểu ở thành phố Đà Nẵng.
Đây là nơi tập trung các khu công nghiệp của Đà
Nẵng, có các hoạt động thương mại và dịch vụ phát
triển nên số lượng các DNNVV cũng chiếm tỷ trọng
lớn, đa dạng về ngành nghề. Tính đến thời điểm
tháng 10 năm 2011, số lượng các DNNVV tại quận
là 900 doanh nghiệp. Do điều tra thử nghiệm này
nghiên cứu việc công bố thông tin nên các DN mới
thành lập trong ba năm gần đây được loại trừ vì
thông thường BCTC của doanh nghiệp mới thành
lập chưa có độ ổn định cao. Điều tra thử nghiệm này
được tiến hành trên cơ sở 70 DNNVV ở quận để
bước đầu có những định hình về nhân tố ảnh hưởng
đến công bố thông tin.

Việc thu thập dữ liệu được tiến hành qua hai
bước. Bước 1 là thu thập dữ liệu từ BCTC của các
DNNVV tại Chi cục thuế Quận Liên Chiểu. Các dữ
liệu này chủ yếu tập trung vào các khoản mục mà
DN đã tiến hành công bố theo các yêu cầu bắt buộc
của chế độ kế toán hiện hành. Mục đích của bước
thu thập này nhằm đánh giá mức độ công bố thông
tin theo ngành, loại hình DN để định hình các nhân
tố có thể ảnh hưởng đến việc công bố thông tin.
Bước 2 tiến hành thu thập ý kiến của kế toán trưởng
(phụ trách kế toán) của chính doanh nghiệp phát
hành BCTC nhằm xem xét nhận thức của người kế
toán trong quá trình chuẩn bị công bố thông tin.

Mức độ công bố thông tin được đo lường theo 5
chỉ tiêu dựa vào những yêu cầu công bố nói chung
và các yêu cầu công bố cụ thể trên thuyết minh tài
chính. Mức độ công bố thông tin tổng quát thể hiện
qua mức độ lập và công bố các BCTC nói chung
theo qui định hiện hành. Cách đo lường này đươ�c
phát triển từ những cách đo lường về công bố thông
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tin được áp dụng trong một sô� nghiên cư�u cu�a
Cooke (1989b), Donna L. S và Stephanie M. B
(2000)… đã sử dụng. Tỷ lệ BCTC được lập– đại
diện cho mức độ công bố thông tin tổng quát được
xác định như sau:

Số lượng BCTC được lập
Tỷ lệ BCTC ở DN i

ở DN i = ————————————
Số lượng BCTC lập theo quy định

Tuy nhiên, chỉ tiêu trên chỉ phản ánh mức độ khái
quát tỷ lệ BCTC công bố chứ chưa thể hiện hàm
lượng thông tin công bố trong BCTC. Báo cáo có vị
trí quan trọng trong công bố thông tin là phần giải
trình trên thuyết minh BCTC. Theo qui định của QĐ
48/2006, Thuyết minh BCTC chia thành 3 phần lớn.
Phần 1 là các thông tin về hoạt động của doanh
nghiệp, như hình thức sở hữu, loại hình doanh
nghiệp, số lượng lao động hay đặc điểm hoạt động
của công ty. Phần 2 là các thông tin liên quan đến
các chính sách kế toán mà doanh nghiệp áp dụng
trong năm. Phần 3 là giải trình các thông tin tổng
hợp trên BCĐKT, Báo cáo kết quả kinh doanh và
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Các thông tin trên thuyết
minh có ý nghĩa rất lớn đối với người sử dụng vì nó
cho phép làm sáng tỏ hơn các biến động trong kỳ
của số liệu trên báo cáo chính thống, hay thông tin
về chính sách kế toán là cơ sở để người đọc có thể
xem xét tác động lựa chọn các chính sách kế toán và
ước tính kế toán đối với BCTC. Do vậy, để đo lường
mức độ công bố thông tin, bài viết còn sử dụng thêm
bốn chỉ tiêu bổ sung:

Mức độ công bố Số khoản mục được công bố
chung trên thuyết trên thuyết minh ở DN i
minh BCTC = -—-———————————
ở DN i Tổng số khoản mục qui định

công bố trên thuyết minh

Mức độ công bố Số khoản mục được công bố
thông tin về liên quan đến đặc điểm DN ở DN i

đặc điểm DN = —————————————
ở DN i Tổng số mục qui định công bố

liên quan đến đặc điểm DN

Mức độ công Số mục công bố liên quan đến
bố chính sách chính sách kế toán ở DN i

kế toán = —————————————
ở DN i Tổng số mục qui định công bố

liên quan đến chính sách kế toán

Mức độ giải Số mục đã giải trình thông tin
trình thông tin trên BCTC ở DN i
trên BCTC = —————————————
ở DN i Tổng số mục giải trình thông tin

trên BCTC theo quy định

Kết quả điều tra thử nghiệm:
Báo cáo tài chính là đầu ra của quá trình kế toán

ở doanh nghiệp, và là biểu hiện việc công bố thông
tin bắt buộc trong các DNNVV. Số liệu về tình hình
lập BCTC nói chung từ mẫu điều tra thể hiện trên
Bảng 1. Kê�t quả trên cho thâ�y: tất cả các DN trong
mẫu đều lập BCĐKT và Báo cáo kết quả kinh doanh
cho cơ quan thuế theo định kì. Tuy nhiên, Thuyết
minh BCTC tuy là một BCTC bắt buộc ở các
DNNVV nhưng một số công ty TNHH còn chưa
tuân thủ việc lập báo cáo này. Tỷ lệ lập Báo cáo lưu
chuyển tiền tệ thấp nhất trong các báo cáo là điều có
thể chấp nhận khi báo cáo này chỉ khuyến khích lập
ở các DNNVV.

Những kết quả trên chỉ mới thể hiện việc công bố
thông tin rất chung. Vấn đề quan trọng hơn là mức
độ công bố chi tiết trong BCTC như thế nào. Ở Việt
Nam, kết cấu và nội dung của ba báo cáo là
BCĐKT, Báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo lưu
chuyển tiền tệ đều theo mẫu qui định thống nhất cả
nước, nên chúng tôi cho rằng mức độ công bố thông
tin có ích cho người sử dụng phụ thuộc rất lớn vào
hàm lượng trong thuyết minh tài chính. Dựa vào
bốn chỉ tiêu đã đề cập ở trên, kết quả công bố thông
tin theo nhóm doanh nghiệp và lĩnh vực hoạt động
thể hiện ở Bảng 2 và 3.

Bảng 2 cho thấy mức độ công bố thông tin tổng
quát của các loại doanh nghiệp đều trên 90% và
không có sự khác biệt giữa các nhóm. Tuy nhiên,
mức độ công bố thông tin qua toàn bộ các chỉ tiêu
trên thuyết minh tài chính còn quá sơ sài, ở khoảng
44,4%. Tỷ lệ này có sự khác biệt có ý nghĩa thống
kê qua ba nhóm DN, trong đó công ty cổ phần có
mức độ công bố thông tin cao nhất là 52,1% trong
khi các DN tư nhân chỉ là 40,5%. Kết quả này đặt ra
những nghi vấn về mức độ phức tạp trong hoạt động
ở các công ty cổ phần cũng như những áp lực về
công bố thông tin của cổ đông và các bên có liên
quan làm việc công bố thông tin ở các công ty cổ
phần cao hơn các loại hình khác. Đây là cơ sở để
chúng tôi xem xét loại hình DN là nhân tố ảnh
hưởng đến việc công bố thông tin tài chính.

Đi sâu vào từng phần của thuyết minh tài chính
thì mức độ công bố những thông tin chung về đặc
điểm doanh nghiệp là khá cao (74,2%). Tuy nhiên,
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Bảng 1: Tình hình lập báo cáo tài chính phân theo loại hình doanh nghiệp

Loại báo cáo
Số lượng
đơn vị lập

Tỷ lệ lập bình
quân (%)

Tỷ lệ lập theo loại hình DN (%)
Công ty TNHH Dn tư nhân Công ty cổ phần

1. Bảng cân đối kế toán 70 100% 100% 100% 100%
2. Báo cáo KQKD 70 100% 100% 100% 100%
3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 55 78,6% 80,4% 70% 77,8%
4. Thuyết minh BCTC 67 95,7% 94,4% 100% 100%
5. Bảng cân đối tài khoản 66 94,3% 92,2% 100% 100%

xét về bản chất các khoản mục này thì đó là những
thông tin về qui mô công ty, về hình thức sở hữu hay
năm thành lập nên thực sự nó chưa có nhiều ý nghĩa
cho người sử dụng. Đặc biệt là thông tin về đặc thù
hoạt động của doanh nghiệp ảnh hưởng đến các con
số tài chính thì hầu hết các DN đều bỏ qua không
trình bày.

Về mức độ công bố thông tin liên quan đến chính
sách kế toán và giải trình số liệu trên phần thuyết
minh BCTC thì tỷ lệ bình quân trong toàn mẫu lần
lượt là 52,9% và 36,6%. Công ty cổ phần luôn là
loại DN có mức độ công bố chính sách kế toán và
giải trình số liệu nhiều hơn, càng ủng hộ thêm
những giả định về đặc thù hoạt động của loại DN
này đến công bố thông tin ở DN.

Để có cơ sở lựa chọn nhân tố ảnh hưởng đến việc
công bố, chúng tôi còn xem xét đến lĩnh vực hoạt
động vì thông thường mức độ phức tạp ở doanh
nghiệp càng cao thì mới phát sinh nhiều các giao
dịch để hình thành nên chính sách kế toán, hoặc các
thông tin cần giải trình.

Kết quả trên Bảng 3 cho thấy mức độ công bố
thông tin tổng quát trên thuyết minh BCTC cũng
thấp và có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê theo các
lĩnh vực hoạt động. Cũng tương tự như phân tích
theo nhóm DN, việc công bố thông tin về đặc điểm
doanh nghiệp có mức độ cao, nhưng tỷ lệ công bố
thông tin về chính sách kế toán và giải trình thông

tin theo nhóm ngành còn thấp. Sự khác biệt này còn
có ý nghĩa thống kê ở mức 10% đối với việc công
bố thông tin liên quan đến chính sách kế toán.
Những cơ sở ban đầu này đặt ra nghi vấn về tác
động của ngành nghề đối với việc công bố thông tin
tài chính ở các DNNVV.

Thông tin về giải thích chính sách kế toán sử
dụng hay giải trình những số liệu tổng hợp trên
thuyết minh BCTC luôn là cơ sở quan trọng cho
người sử dụng đánh giá hoạt động của doanh
nghiệp. Với mức độ công bố thấp như vậy thì có thể
thấy giá trị của những BCTC thật sự chưa cao cho
dù ở các Bảng 1 cho thấy tỷ lệ lập BCTC rất lớn.
Việc chưa lập các giải trình chi tiết này đã đưa ra
thêm nhiều nghi vấn về những nhân tố ảnh hưởng
đến việc công bố số liệu tài chính, như: năng lực kế
toán viên, cân đối giữa chi phí và lợi ích trong việc
công bố, những yêu cầu của người chủ sở hữu hay
cả vai trò của công tác thanh kiểm tra từ các cơ quan
chức năng. Cũng cần lưu ý là hiện nay, BCTC của
các DNNVV chưa phải là đối tượng bắt buộc phải
kiểm toán. Tất cả những cơ sở trên cần phải khảo sát
trước khi xây dựng mô hình các nhân tố ảnh hưởng
đến công bố thông tin. Bảng 4 mô tả nhận thức của
người làm kế toán trong quá trình soạn thảo BCTC
ở các DNNVV.

Việc công bố thông tin trong thuyết minh có liên
quan nhiều đến năng lực của người làm kế toán vì
nhiều số liệu đòi hỏi người kế toán phải sử dụng tài

Bảng 2: Mức độ công bố thông tin theo loại hình doanh nghiệp

Mức độ
công bố
thông tin

Mức độ
công bố

bình quân
(%)

Phân theo loại DN
Thống kê phân tích

ANOVA

Công ty
TNHH DN tư nhân

Công ty cổ
phần F Sig.

1. Tỷ lệ BCTC công bố 93,5% 93,6% 92,5% 94,4% 0.074 0,928

2. Mức độ công bố các khoản
mục trên thuyết minh tài chính 44,4% 43,8% 40,5% 52,1% 4,289 0,018
3. Mức độ công bố về đặc điểm
doanh nghiệp 74,2% 73,4% 80% 72,2% 0,614 0,544
4. Mức độ công bố chính sách
kế toán áp dụng 52,9% 51,7% 43,6% 69,7% 5,594 0,006
5. Mức độ công bố thông tin giải
trình trên BCTC 36,6% 36,2% 33,6% 41,9% 2,641 0,079
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Bảng 3: Mức độ công bố thông tin theo lĩnh vực hoạt động

Mức độ công bố thông tin

Mức độ công
bố bình quân

(%)

Phân theo lĩnh vực hoạt động
Thống kê phân tích

ANOVA

SX Xây dựng
TM &
D.vụ Hỗn hợp F Sig.

1. Tỷ lệ BCTC công bố 93,5% 90% 96,4% 93,5% 95,5% 0,607 0,613
2. Mức độ công bố các
khoản mục trên thuyết
minh tài chính 44,4% 42,9% 41,3% 43,4% 51,2% 2,524 0,066
3. Mức độ công bố về
đặc điểm doanh nghiệp 74,2% 72,2% 67,8% 76,3% 72,7% 0,516 0,673
4. Mức độ công bố chính
sách kế toán áp dụng 52,9% 47,5% 50,6% 50,9% 66,1% 2,390 0,077
5. Mức độ công bố thông
tin giải trình trên BCTC 36,6% 37,4% 33,8% 35,6% 41,3% 1,724 0,171

liệu từ kế toán chi tiết, các số biến động trong kỳ,
cũng như am hiểu các chính sách kế toán ở doanh
nghiệp. Đặc biệt, các thông tin định tính là những
thông tin mà không có trong các sổ kế toán. Qua
điều tra thử nghiệm, kết quả cho thấy năng lực của
kế toán viên là một trong những yếu tố ảnh hưởng
đến quá trình soạn thảo BCTC với tỷ lệ người trả lời
“đồng ý” (đối với chỉ tiêu 1) trở lên tới gần 54%, và
giá trị đánh giá trung bình ở mức 3,3. Tuy nhiên,
con số này vẫn còn chưa cao. Lý giải về nhân tố này,
chúng tôi cho rằng hầu hết các số liệu để lập nên
thuyết minh tài chính hay BCTC nói chung đã được
hỗ trợ từ các văn bản của chế độ kế toán và chính
người được điều tra cũng cho rằng qui định về trình
bày thuyết minh BCTC là không khó hiểu (chỉ tiêu
4). Ngoài ra, sự hỗ trợ của phần mềm kế toán đã
giúp cho việc lấy số liệu chi tiết thuận lợi hơn cho
việc công bố thông tin (chỉ tiêu 6), nên các vấn đề
tổ chức sổ chi tiết để lập thuyết minh (chỉ tiêu 9)
không còn là bài toán nan giải cho kế toán ở chính
doanh nghiệp. Nói cách khác, vấn đề năng lực và
chi phí kế toán không phải là điểm chính trong việc
công bố thông tin ở mức độ thấp như chúng ta vừa
khảo sát ở trên.

Nhận thức của người chủ sở hữu trong việc công
bố số liệu chi tiết luôn là một tác động lớn, vì chủ
doanh nghiệp e ngại tiết lộ thông tin trên thuyết
minh sẽ ảnh hưởng đến kiểm tra thuế hay các chính
sách của đơn vị trong kỳ. Kết quả điều tra sơ bộ cho
thấy hơn 60% người trả lời cho rằng DN chưa chú
trọng đến công bố thông tin trên thuyết minh (chỉ
tiêu 3) hay ý thức của người chủ doanh nghiệp về
công bố thông tin còn thấp (chỉ tiêu 4). Những nhận
thức này còn có sự tác động từ phía kiểm tra, kiểm
soát của cơ quan quản lý nhà nước khi mà hiện nay,
BCTC của các DNNVV không được yêu cầu kiểm
toán nên việc không soạn thảo chi tiết các số liệu mà

không bị chế tài là điều dễ hiểu. Đó cũng là lý do vì
sao đến gần 74% ý kiến trả lời đồng ý về “Không có
sự kiểm tra, kiểm soát của cơ quan quản lý nhà
nước” và điều này đặt ra những nghi vấn về chất
lượng và hàm lượng thông tin công bố ở các
DNNVV.

Ngoài những nhân tố trên, cũng kể thêm đến
những tác động phụ đến việc công bố thông tin, như
“thu nhập trả cho kế toán ở đơn vị hiện nay thấp”
hay động cơ lập BCTC chỉ là đối phó với cơ quan
thuế hàng năm chỉ vì mục đích thuế (chỉ tiêu 7) cũng
cần xem xét khi xây dựng mô hình.

4. Phác thảo mô hình dự tính các nhân tố ảnh
hưởng đến công bố thông tin trong các DNNVV

Những kết quả điều tra thử nghiệm chỉ là ý tưởng
ban đầu để tìm kiếm mô hình công bố thông tin
trong các DNNVV. Ở các DN có qui mô lớn, đặc
biệt là công ty cổ phần, ngoài việc công bố thông tin
bắt buộc, còn có công bố thông tin tự nguyện để
doanh nghiệp có cơ hội quảng bá hình ảnh của
mình, hoặc giảm thiểu vấn đề bất cân xứng thông tin
(assymetric information) giữa doanh nghiệp với các
bên có liên quan. Ở các doanh nghiệp nhỏ, tuy các
xung đột về lợi ích không nhiều như công ty lớn
nhưng điều này không có nghĩa là không có. Đó là
quan hệ giữa DN với cơ quan thuế khi mà doanh
nghiệp tự chịu trách nhiệm cao hơn đối với báo cáo
của mình thì những công bố thông tin rõ ràng, đầy
đủ trong phạm vi thuyết minh tài chính cũng là cách
thức để cơ quan thuế kiểm tra doanh nghiệp thuận
lợi hơn. Đó là quan hệ giữa DN với ngân hàng
thương mại, khi rất nhiều nghiên cứu cho rằng các
DNNVV rất khó tiếp cận với nguồn tín dụng mà
nguyên nhân có từ thông tin kế toán không minh
bạch. Đối với những DNNVV là công ty cổ phần thì
việc công bố thông tin cũng cần phải xem xét đến vì
nó ảnh hưởng đến quyền lợi của những cổ đông góp
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Chỉ tiêu
Giá trị
trung
bình Ph.sai

Tần suất trả lời (%)
Rất

không
đồng ý

Không
đồng ý

Trung
dung Đồng ý

Rất
đồng ý

1. Khả năng của kế toán viên soạn thảo
BCTC theo như chế độ qui định còn chưa cao 3,33 1,07 1,4 30 14,3 42,9 11,4

2. Ý thức của chủ DN trong việc tuân thủ
quy định về công bố thông tin còn thấp 3,47 0,96 1,4 18,6 21,4 48,6 10

3. Doanh nghiệp chưa chú trọng đến nghĩa
vụ công bố thông tin 3,77 0,85 2,9 7,1 11,4 67,1 11,5

4. Quy định về trình bày các chỉ tiêu trên
thuyết minh BCTC là phức tạp khó hiểu. 3,19 1,01 8,6 12,9 34,3 40 4,2

5. Không có sự kiểm tra giám sát, kiểm tra
của cơ quan quản lý nhà nước 3,81 0,27 7,1 18,6 - 60 14,3

6. Sử dụng phần mềm kế toán giúp cho việc
lấy số liệu chi tiết thuận lợi cho việc công bố
thông tin 4,61 0,6 - 5,7 - 27,1 67,2

7. Mục đích công bố thông tin tài chính đối
với DNNVV là cho cơ quan thuế nên khi
công bố thông tin chủ yếu dựa vào các quy
định của thuế chứ không phải là chính sách kế
toán. 4,04 0,71 - 4,3 10 62,8 22,9

8. Thời gian gửi báo cáo 90 ngày là quá ngắn
để có thể lập đầy đủ các nội dung trên thuyết
minh 2,33 0,81 15,7 41,4 37,1 5,8 -

9. Số liệu sổ sách kế toán không đủ chi tiết
để lập BCTC 2,17 0,9 22,9 47,1 20 10 -

10. Thu nhập trả cho kế toán tại đơn vị hiện
nay không xứng đáng 3,94 0,72 5,7 11,4 - 65,8 17,1

Chú ý: sử dụng thang đo Likert để đo lường các thuộc tính trên. 1 = rất không đồng ý; 5 = Rất đồng ý

Bảng 4: Nhận thức của người làm kế toán ở các DN về công bố thông tin

vốn. Từ những lý do trên và kết quả điều tra thử
nghiệm, việc phác thảo mô hình các nhân tố ảnh
hưởng đến công bố thông tin trong các DNNVV có
thể minh họa qua hình 1.

Qui mô của doanh nghiệp. Tuy kết quả điều tra
thử nghiệm chưa xem xét qui mô DN nhưng qui mô
luôn là nhân tố được đề cập trong nhiều mô hình
kinh tế vì ở đó, nó thể hiện mức độ phức tạp của các
giao dịch kinh tế và năng lực của chính doanh
nghiệp. Qui mô doanh nghiệp càng lớn thường thu
hút số đông các đối tượng có nhu cầu sử dụng thông
tin và các cơ quan có thẩm quyền (Watts và Zim-
merman, 1986). Do vậy, công bố thông tin là yếu tố
cần phải xem xét. Việc công bố thông tin là một mặt
của quá trình vận dụng chuẩn mực kế toán và nhiều
nghiên cứu Chow va� Wong-Boren (1987), Cooke
(1989, 1991), Meek và cộng sự (1995) đã cho thấy
qui mô công ty càng lớn càng tự nguyện công bố
thông tin nhằm dễ dàng huy động vốn để tài trợ hoạt
động kinh doanh, và giảm chi phí vốn. Vì vậy, khi
phác họa mô hình, chúng tôi vẫn xem đây là nhân tố
ảnh hưởng đến việc công bố thông tin ở các doanh

nghiệp nhỏ và vừa.
Tính phức tạp hoạt động của doanh nghiệp. Nhân

tố này thường thể hiện qua đặc thù các nghiệp vụ
kinh tế trong từng lĩnh vực sản xuất, thương mại hay
dịch vụ; và đến lượt nó ảnh hưởng đến các chính sách
và ước tính kế toán ở doanh nghiệp. Sự phức tạp
trong hoạt động cũng có mối quan hệ với qui mô của
công ty. Những khảo sát thử nghiệm ở trên phần nào
cho thấy mức độ công bố thông tin có sự khác nhau
ở các lĩnh vực hoạt động. Đây là cơ sở để chúng tôi
dự tính xem xét nhân tố này ảnh hưởng đến việc công
bố thông tin trong các DNNVV ở Việt Nam.

Cơ hội tăng trưởng. Công bố thông tin không chỉ
là cách để thể hiện nghĩa vụ của mỗi DN với người
bên ngoài (thuế, ngân hàng, nhà đầu tư…) mà còn
là cách thức để quảng bá và thu hút vốn đầu tư, dễ
dàng tìm kiếm nguồn vốn để mở mang kinh doanh.
Vì vậy, các doanh nghiệp có cơ hội tăng trưởng càng
lớn thường có dự định và có trách nhiệm hơn trong
công bố thông tin.

Năng lực của kế toán viên. Lịch sử phát triển của
kế toán các nước cho thấy, sự phát triển của kế toán
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Hình 1: Mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến công bố thông tin trong các DNNVV

có liên quan đến mức độ giáo dục và chuyên nghiệp
của kế toán viên (Frederick và cộng sự, 2002). Trên
góc độ công bố thông tin, năng lực của kế toán viên
ảnh hưởng đến khả năng soạn thảo BCTC để công
bố thông tin một cách hợp lý. Ở các nước theo mô
hình Anglo-Saxon, việc công bố thông tin có tính
linh hoạt về biểu mẫu và quan trọng nhất là hướng
đến thông tin trung thực và hữu ích cho người sử
dụng. Do vậy, tác động của năng lực người làm kế
toán ảnh hưởng rất lớn. Ngược lại, ở các nước theo
mô hình châu Âu lục địa thì các biểu mẫu về trình
bày luôn được qui định thống nhất nên tác động của
năng lực nhân viên kế toán rất khó dự đoán. Ở Việt
Nam, việc công bố thông tin ở các DNNVV theo
khuôn mẫu qui định theo chế độ kế toán, ngoại trừ
một số nội dung liên quan đến phần thuyết minh.
Kết quả điều tra thử nghiệm đã phần nào cho thấy
năng lực của kế toán cũng ảnh hưởng đến mức độ
công bố thông tin, dù hiện nay việc soạn thảo BCTC
được hỗ trợ rất nhiều từ tài liệu hướng dẫn của Bộ
tài chính, sự hỗ trợ phần mềm kế toán… Do vậy,
chúng tôi cũng xem xét nhân tố này ảnh hưởng đến
việc công bố thông tin ở doanh nghiệp.

Yêu cầu và nhận thức của chủ doanh nghiệp. Kế
toán được xem là một công cụ của người quản lý để
điều hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
Tuy nhiên không vì thế mà doanh nghiệp không có
nghĩa vụ công bố thông tin kế toán ra bên ngoài,
nhất là trường hợp sự xung đột về lợi ích giữa người
chủ, người quản lý với các bên có liên quan đến
doanh nghiệp. Việc bất cân xứng thông tin là lý do
mà chuẩn mực kế toán thường yêu cầu công bố
thông tin tài chính đủ để người sử dụng đánh giá vị
trí và các triển vọng tương lai của một tổ chức. Tuy
nhiên, vận dụng nó như thế nào luôn là một câu hỏi

trong thực tiễn vì nhiều DNNVV ngại công bố
thông tin, xem đó như là việc tiết lộ đường hướng
kinh doanh của một tổ chức. Kết quả điều tra thử
nghiệm đã cho thấy ý thức của người chủ doanh
nghiệp cũng như bản thân người quản lý ở DN cũng
chưa chú trọng trong việc công bố thông tin, nhất là
thông tin giải trình qua thuyết minh BCTC đã ảnh
hưởng đến việc công bố thông tin. Trong nhiều
trường hợp, việc công bố BCTC hàng năm cũng chỉ
là hình thức để đối phó với cơ quan thuế trong quá
trình kê khai thuế định kỳ. Kết hợp với cơ sở lý
thuyết và kết quả thử nghiệm, chúng tôi cho rằng
đây là một nhân tố dự tính ảnh hưởng nhiều đến
mức độ công bố thông tin ở các DNNVV ở Việt
Nam.

Vai trò của kiểm toán/thuế. Những nghiên cứu
nguyên thủy về vấn đề này thường liên quan đến
mối quan hệ giữa công bố thông tin minh bạch, có
chất lượng, theo tiêu chuẩn quốc tế với với các tổ
chức kiểm toán (DeAngelo, 1981; Malone và cộng
sự, 1993). Do vậy, các nhà quản lý thường chọn các
công ty kiểm toán lớn để khẳng định tính minh bạch
và chính xác của thông tin công bố. Từ thực tiễn đó
trên thế giới, liên hệ với điều kiện Việt Nam, chúng
tôi cho rằng, nếu BCTC của một DN được kiểm
toán thì mức độ tuân thủ về công bố thông tin sẽ cao
hơn những DN không được kiểm toán. Tuy nhiên,
trong điều kiện của Việt Nam, BCTC của DNNVV
chưa yêu cầu phải kiểm toán nên điều này ảnh
hưởng đến chất lượng thông tin công bố trên BCTC.
Ngoài ra, kết quả điều tra thử nghiệm còn cho thấy
việc chưa kiểm tra, kiểm soát của cơ quan quản lý
nhà nước cũng đã ảnh hưởng đến sự tuân thủ về
công bố thông tin ở chính các DNNVV. Từ những
cơ sở lý thuyết và điều tra thử nghiệm, chúng tôi cho
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rằng cần phải xem xét yếu tố này như là một nhân
tố ảnh hưởng đến công bố thông tin. Nó cũng sẽ tác
động đến nhận thức của người chủ để họ lại áp lực
đến kế toán viên trong việc soạn thảo BCTC của
doanh nghiệp mình.

Toàn bộ các nhân tố dự tính trên được kết hợp và
thể hiện qua hình 1 mà tác động cuối cùng của nó là
lợi ích của việc công bố thông tin. Lợi ích này dự tính
được xem xét ở khả năng tiếp cận các khoản tín dụng
từ ngân hàng, tính minh bạch của thông tin sẽ giúp
tăng hình ảnh của doanh nghiệp trong cộng đồng kinh
doanh, trách nhiệm của DN đối với xã hội và từ đó sẽ
tạo điều kiện mở mang hoạt động kinh doanh.

5. Kết luận
Trên đây chỉ là một mô hình dự kiến từ những

nghiên cứu lý thuyết và thử nghiệm. Các bước tiếp

theo cần tiến hành là đo lường các biến và tiến hành
điều tra thực nghiệm số lớn để xem xét tác động các
nhân tố đối với việc công bố thông tin. Mô hình cấu
trúc được xem là thích hợp nhất để xác định nhân tố
ảnh hưởng đến việc công bố thông tin trong các
DNNVV. Chúng tôi cho rằng, nếu những nhân tố
này thực sự có ý nghĩa trong mô hình, kết quả
nghiên cứu sẽ là nền tảng để phát triển kế toán trong
các DNNVV trên nhiều khía cạnh. Ở góc độ quản lý
vĩ mô: cần xem xét yêu cầu kiểm toán các DNNVV
hay có sự chấn chỉnh công tác báo cáo ở các DN để
đảm bảo tạo một môi trường kinh doanh lành mạnh.
Ở góc độ doanh nghiệp, cần xem xét việc công bố
thông tin không chỉ là nghĩa vụ mà còn là cơ hội để
DN có thể tiếp cận các cơ hội thu hút vốn, mở mang
kinh doanh của mình.�
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